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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI,TỈNH AN GIANG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N    n C n  Đ c 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. B  N    n Th     

2. B  Ho n  Th  Th  n     

- Thư ký phiên tòa: Bà V  Th  Th o – T      Tòa án  nhân dân
 
 uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Giang. 

-   i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Chợ Mới tham gia phiên tòa:  

Ông T n Văn X  ên – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C ợ 

Mới, tỉn  An Giang xét xử sơ t ẩm công   ai vụ án t ụ l  số: 363/2019/TLST-

DS ngày 23 tháng 8 năm 2019 về tran  c ấp “Hợp đồng tín dụng vay t i sản” 

t eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số: 590/2019/QĐST - DS ngày 13 tháng 11 

năm 2019 giữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Th  n   ạ  c  ph n TP (TP Bank).  

Trụ sở: Số 57 LTK, p   ng THĐ, qu n HK, t  n  p ố H  Nội. 

Ng  i đại diện t eo p áp lu t: Ông Đ  M nh P, c ức vụ: C ủ tịc  Hội 

đồng quản trị. 

Ng  i đại diện t eo ủy quyền: Ông N    n Vũ  ; c ức vụ Giám đốc t u 

 ồi nợ. 

Ng  i đại diện t eo ủy quyền: Ông N    n Văn V, sin  năm 1987; C ức 

vụ: Tr ởng n  m t u  ồi nợ trực tiếp  văn  ản ủy quyền ng y 12/7/2019 . 

Ông  ê Th nh Ph, sin  năm 1991; c ức vụ: C uyên viên t u  ồi nợ  văn 

 ản ủy quyền ng y 12/7/2019  (C  mặt). 

Địa c ỉ: P   ng 2, qu n 6, t  n  p ố Hồ C í Min . 

B  Văn M  Ch, sin  năm 1986; c ức vụ; C uyên viên c ín  KHCN  văn 
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 ản ủy quyền ng y 12/7/2019   C  mặt . 

Địa c ỉ: THĐ, p   ng MB, t  n  p ố  X, tỉn  An Giang. 

2. Bị đơn: Ông N   Văn T - Sinh năm 1969 (Vắng mặt). 

                 Bà T   n  Th     N - Sinh năm 1973 (Vắng mặt).  

Địa c ỉ: Cùng ấp TT, xã MH,  uyện CM, tỉn  An Giang. Vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông N    n Văn T1 – Sin  năm 1975 (Vắng mặt); 

Bà Phạ  Th  Ph - Sinh năm 1978 (Vắng mặt). 

Địa c ỉ: Cùng số 55 ấp HK, xã PC,  uyện TN, tỉn  Đồng T áp.  

NỘI DUNG V   N 

Trong đơn   ởi  iện và t  tự   ai đại diện t eo ủy quyền Ngân hàng 

T  ơng mại c  p  n TP trình bày: Ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N có 

đến vay vốn tại Ng n   ng T  ơng mại c  p  n TP (TPBank) - Chi nhánh An 

Giang n   sau: 

K oản t ứ I: Hợp đồng c o vay số 477/2018/HDTD/AGG/01 ký ngày 

04/7/2018, vay 60.000.000 đồng; Mục đíc  vay tiêu dùng, ng y giải ng n: 

04/7/2018. T  i  ạn c o vay 12 t áng  ể từ ng y giải ng n đ u tiên.  ãi suất áp 

dụng  ể từ ng y n  n nợ đ u tiên c o đến ng y 04/10/2018 l  18,0%/năm;  ãi 

suất quá  ạn bằng 150% lãi suất c o vay trong  ạn đang áp dụng tại t  i điểm 

c uyển nợ quá  ạn.  ãi suất quá  ạn đ ợc tín  trên d  nợ gốc  ị quá  ạn t ơng 

ứng với t  i gian c  m trả, áp dụng trong tr  ng  ợp   oản vay của   ác    ng 

 ị c uyển nợ quá  ạn. Trong quá trìn  vay ông T, bà N trả đ ợc 39.186.961 

đồng, còn nợ gốc 20.813.039 đồng; lãi đến ng y 20/12/2019 là 18.904.458 đồng. 

K oản t ứ II: Hợp đồng c o vay số 477/2018/HDTD/AGG/02    ng y 

12/7/2018, vay 200.000.000 đồng; Mục đíc  vay sản xuất lúa; ng y giải ng n 

12/7/2018. T  i  ạn c o vay 12 t áng  ể từ ng y giải ng n đ u tiên.  ãi suất c o 

vay áp dụng  ể từ ng y n  n nợ đ u tiên c o đến ng y 12/01/2019 l  

8,45%/năm;  ãi suất quá  ạn: Bằng 150% lãi suất c o vay trong  ạn đang áp 

dụng tại t  i điểm c uyển nợ quá  ạn.  ãi suất quá  ạn đ ợc tín  trên d  nợ gốc 

 ị quá  ạn t ơng ứng với t  i gian c  m trả, áp dụng trong tr  ng  ợp   oản 

vay của   ác    ng  ị c uyển nợ quá  ạn. Trong quá trình vay không trả vốn 

nên số tiền vốn vẫn còn 200.000.000đồng, lãi đến ng y 20/12/2019 là 

18.302.267đồng. 

K oản t ứ III: Hợp đồng c o vay số 52-07.16/HDTD/AGG ký ngày 

25/7/2016, vay 100.000.000 đồng; Mục đíc  vay để thuê đất. Ng y giải ng n 

26/7/2016. T  i  ạn c o vay 36 t áng  ể từ ng y giải ng n đ u tiên.  ãi suất áp 

dụng  ể từ ng y n  n nợ đ u tiên c o đến ng y 26/7/2017 l  7,50%/năm; Lãi 

suất quá  ạn đối với nợ lãi vốn vay quá  ạn: mức p ạt  ằng 150% lãi suất trong 

 ạn. Điều n y tín  trên số nợ quá  ạn v  số ng y c  m trả n  ng tối đa   ông 
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quá 5% trên t ng số nợ lãi quá  ạn. Trong quá trìn  vay c  trả đ ợc 60.000.000 

đồng, còn nợ gốc 40.000.000 đồng, lãi đến ng y 20/12/2019 là 4.028.413 đồng. 

Khi vay, vợ c ồng đã t ế c ấp t i sản để đảm  ảo c o  a   oản vay nêu 

trên là: 

Quyền sử dụng đất t ửa đất số 47, t   ản đồ số 2; t a lạc tại xã P ú C  ng, 

 uyện Tam Nông, tỉn  Đồng T áp. Diện tíc  11.700,0m
2
; mục đíc  sử dụng đất 

c uyên trồng lúa n ớc. 

Quá trìn  t ực  iện  ợp đồng, Ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N đã vi 

p ạm ng ĩa vụ trả nợ đối với Ng n   ng T  ơng mại c  p  n TP (TPBank) và 

p ải c ịu mức lãi suất nợ quá  ạn t eo t ỏa t u n trong các  ợp đồng cho vay. 

Tín  đến ngày 20/12/2019, Ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N còn nợ Ng n 

  ng T  ơng mại c  p  n TP (TPBank) nợ gốc 260.813.039 đồng, nợ lãi l  

41.235.138 đồng, cộng c ung 302.048.177 đồng. 

Nay ông P,    C đại diện t eo ủy quyền của Ng n   ng T  ơng mại c  

p  n TP yêu c u ông T,    Bé N trả vốn v  lãi 302.048.177 đồng, tiếp tục c o 

tín  lãi t eo đúng t ỏa t u n trong các Hợp đồng c o vay c o đến ng y ông Ngô 

Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N t an  toán  ết nợ cho TPBank, duy trì  ợp đồng 

t ế c ấp t i sản để  ảo đảm t i   n  án c o Ng n   ng T  ơng mại c  p  n TP. 

Tr  ng  ợp ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N   ông t ực  iện t an  

toán  oặc t ực  iện   ông đ y đủ ng ĩa vụ t an  toán thì Ng n   ng T  ơng 

mại c  p  n TP (TPBank) c  quyền yêu c u các cơ quan c ức năng c  t ẩm 

quyền  ê  iên, p át mại các t i sản của ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N 

để t u  ồi nợ c o Ng n   ng T  ơng mại c  p  n TP (TPBank). 

Bị đơn ông Ngô Văn T trình bày: Vợ c ồng ông c  đến ng n   ng t  ơng 

mại c  p  n TP vay 03   oản vay số tiền vốn 360.000.000 đồng, sau đ  c  trả 

còn lại số tiền vốn 260.813.039 đồng đến nay do  o n cản        ăn c  a trả 

 ết số nợ trên. Vợ c ồng ông c  t ế c ấp quyền sử dụng đất diện tíc  11.700m
2
, 

do l m ăn   ông  iệu quả nên ông sẽ  êu  án đất để trả nợ c o ng n   ng. Đối 

với diện tíc  đất ông t ế c ấp c o ng n   ng  iện ông c o vợ c ồng ông Nguyễn 

Văn T1 và bà P ạm T ị P  t uê để l m lúa, t  i  ạn c o t uê l  01 năm c o 02 

vụ lúa. 

Bà Tr ơng T ị Bé N đã đ ợc Tòa án tống đạt t ông  áo t ụ l  vụ án v  

triệu t p  ợp lệ t am gia giải quyết, n  ng    Bé N vắng mặt nên   ông g i n  n 

đ ợc    iến v   òa giải đ ợc.  

Ng  i c  quyền lợi ng ĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn T1, bà P ạm T ị 

Ph đã đ ợc Tòa án tống đạt t ông  áo t ụ l  vụ án v  triệu t p  ợp lệ tham gia 

giải quyết, n  ng ông T1,    Ph vắng mặt nên   ông g i n  n đ ợc    iến v  

 òa giải đ ợc.  

Tại p iên tòa, ông  ê T  n  P vẫn giữ nguyên yêu c u. 

Bị đơn  à Tr ơng T ị Bé N, ông Ngô Văn T; ng  i c  quyền lợi ng ĩa vụ 
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liên quan ông Nguyễn Văn T1, bà P ạm T ị P  đã đ ợc Tòa án tống đạt  ợp lệ 

để t am gia p iên tòa, n  ng    Bé N, ông T vắng mặt   ông l  do. 

Đại diện Viện  iểm sát n  n d n  uyện C ợ Mới p át  iểu    iến về việc 

tu n t eo p áp lu t tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án của T ẩm p án, Hội 

đồng xét xử, việc c ấp   n  p áp lu t của ng  i t am gia tố tụng  ể từ   i t ụ l  

vụ án c o đến tr ớc t  i điểm Hội đồng xét xử ng ị án l  đúng với quy địn  của 

p áp lu t. Ý  iến về việc giải quyết vụ án:  

Buộc ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N c  ng ĩa vụ trả c o Ngân hàng 

T  ơng mại C  p  n TP (TPBanK) số tiền vốn 260.813.039 đồng, lãi 

41.235.138 đồng tín  đến ng y 20/12/2019. 

Ng n   ng T  ơng mại C  p  n TP  TPBanK  c  quyền yêu c u cơ quan 

c  t ẩm quyền xử l  t i sản t ế c ấp để t u  ồi nợ. 

 NH N Đ NH CỦA TÒA  N 

Sau   i ng iên cứu các t i liệu c  trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm tra tại p iên 

tòa, Hội đồng xét xử n  n định:  

[1]- Về  ìn  t ức: Việc tran  c ấp về Hợp đồng tín dụng v  t ế c ấp t i 

sản, c ủ t ể một  ên l  Ng n   ng v  một  ên l  cá n  n   ông c  đăng     in  

doanh, n  ng các  ên đều c  mục đíc  lợi n u n nên t uộc t ẩm quyền giải 

quyết của Tòa án t eo quy địn  của p áp lu t. 

[1.2] Ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N, ông Nguyễn Văn T1,    P ạm 

T ị Ph đã đ ợc triệu t p  ợp lệ đến l n t ứ  ai n  ng vẫn vắng mặt   ông l  do. 

Căn cứ Điều 227 Bộ lu t tố tụng d n sự, Hội đồng xét xử tiến   n  xét xử vắng 

mặt ông T,    Bé N, ông T1,    Ph l  c  căn cứ. 

[2] Về nội dung: 

Hợp đồng tín dụng giữa Ng n   ng t  ơng mại c  p  n TP (TPBank) với 

ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N đ ợc xác l p trên cở sở tự nguyện,  ìn  

t ức v  nội dung  ợp đồng l  p ù  ợp với quy địn  của p áp lu t nên đ y l   ợp 

đồng tín dụng  ợp p áp, đ ợc p áp lu t t ừa n  n v   ảo vệ. 

[2.1] Căn cứ t eo  ợp đồng nêu trên t ì trong quá trìn  t ực  iện  ợp đồng 

ông T, bà Bé N đã   ông t ực  iện ng ĩa vụ trả vốn, lãi đúng  ạn c o Ng n   ng 

để p át sin  nợ quá  ạn l  vi p ạm ng ĩa vụ của ng  i vay t eo  ợp đồng tín 

dụng m   ai  ên đã     ết. Việc Ng n   ng T  ơng mại C  p  n TP (TPBanK) 

  ởi  iện ông T, bà Bé N p ải t an  toán vốn, lãi còn nợ c o Ng n   ng l  c  

căn cứ. Do đ , c ấp n  n yêu c u của Ng n   ng T  ơng mại C  p  n TP 

(TPBanK),  uộc ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N p ải c  ng ĩa vụ t an  

toán c o p ía Ng n   ng tiền vốn v  lãi suất p át sin  tín  đến ng y xét xử 

(20/12/2019) là 302.048.177 đồng, trong đ  nợ vốn gốc l  260.813.039 đồng, lãi 

là 41.235.138 đồng. 

[2.2] Về lãi suất từ sau t  i điểm xét xử, tại p iên tòa  ôm nay đại diện 

nguyên đơn c  yêu c u  ên vay là ông T, bà Bé N p ải tiếp tục c ịu lãi suất p át 
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sin  t eo  ợp đồng tín dụng đã     ết c o đến   i trả  ết nợ c o Ngân hàng 

T  ơng mại C  p  n TP (TPBanK). Xét t ấy yêu c u trên l    ông trái với quy 

địn  của p áp lu t nên c ấp n  n. Buộc ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N 

p ải tiếp tục trả lãi t eo mức lãi suất nợ quá  ạn t eo  ợp đồng đã     ết  ể từ 

ngày 21/12/2019 c o đến   i trả  ết nợ vốn c o Ng n   ng T  ơng mại C  p  n 

TP (TPBanK). 

[2.2] Về xử l  t i sản t ế c ấp: Ng n   ng T  ơng mại C  p  n TP 

 TPBanK  đã yêu c u duy trì  ợp đồng t ế c ấp t i sản để  ảo đảm t i   n  án 

v  c  quyền yêu c u các cơ quan c ức năng c  t ẩm quyền  ê  iên, p át mại các 

t i sản của ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N để t u  ồi nợ c o Ng n   ng. 

Hội đồng xét xử t ấy, đối với yêu c u p át mại t i sản  ảo đảm để t u  ồi nợ của 

Ng n   ng T  ơng mại C  p  n TP (TPBanK)   ông t uộc t ẩm quyền của Tòa 

án. T eo quy địn  p áp lu t t ì t ẩm quyền của Tòa án c ỉ xem xét các  iện 

p áp  ảo đảm để t ực  iện  ợp đồng. Xét  ợp đồng t ế c ấp t i sản số 71-

07.16/HDBD/AGG ng y 25/7/2016,  ợp đồng đ ợc công c ứng v  đăng    giao 

dịc   ảo đảm t eo quy địn  nên  ợp đồng c   iệu lực c n đ ợc duy trì để đảm 

 ảo c o việc t i   n  án. Qua xem xét t ì t i sản trên  iện ông T, bà Bé N đã c o 

ông Nguyễn Văn T1, bà P ạm T ị P  t uê đang can  tác trồng lúa trong t  i  ạn 

01 năm. Tòa án c  đ a ông T1, bà Ph v o t am gia tố tụng với t  các  ng  i c  

quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan, n  ng ông T1, bà Ph   ông c     iến nên căn cứ 

Án lệ 11/2017/A  đ ợc Hội đồng t ẩm p án Tòa án n  n d n tối cao t ông qua 

ngày 14 t áng 12 năm 2017. Tòa án d n  c o ông Nguyễn Văn T1, bà P ạm T ị 

Ph đ ợc quyền  u tiên nếu ông,    c  n u c u mua  n  n c uyển n  ợng  diện 

tích 11.700m
2
 đất t a lạc xã P ú C  ng,  uyện Tam Nông, tỉn  Đồng T áp, 

t uộc t   ản đồ số 2, t ửa 47, do ủy  an n  n d n  uyện Tam Nông, tỉn  Đồng 

T áp cấp c o ông Ngô Văn T. 

[3]- Về án p í: Căn cứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 

30/12/2016 của  y  an t   ng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í Tòa án. 

Ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N p ải c ịu án p í t eo quy địn  của 

p áp lu t. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH 

- Căn cứ: Các Điều Các Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227, 273 của Bộ lu t tố 

tụng d n sự; 

Điều  463, 466, 468 của Bộ lu t d n sự; 

Điều 91 v  Điều 95  u t các t  c ức tín dụng năm 2010; 

Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y  an t   ng 

vụ Quốc  ội về án phí, lệ p í Tòa án. 

Xử: C ấp n  n yêu c u   ởi  iện của N  n h n   h  n   ạ  c  ph n TP 

(TPBank). 
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Buộc ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị Bé N c  ng ĩa vụ trả c o Ng n   ng 

t  ơng mại c  p  n TP (TPBank) số tiền vốn  ợp đồng c o vay số 

477/2018/HDTD/AGG/01 ký ngày 04/7/2018 là 20.813.039 đồng  Hai m ơi 

triệu, tám trăm m  i  a ng n,   ông trăm  a m ơi c ín đồng  v  lãi suất p át 

sin  tín  đến ng y xét xử  20/12/2019) l  18.904.458 đồng  M  i tám triệu, c ín 

trăm l   ốn ng n,  ốn trăm năm m ơi tám đồng ; Hợp đồng c o vay số 

477/2018/HDTD/AGG/02 ký ngày 12/7/2018 số tiền vay 200.000.000 đồng  Hai 

trăm triệu đồng  và lãi suất p át sin  tín  đến ng y xét xử  20/12/2019) 

18.302.267 đồng  M  i tám triệu,  a trăm l   ai ng n, hai trăm sáu m ơi  ảy 

đồng ;  ợp đồng c o vay số 52-07.16/HDTD/AGG ký ngày 25/7/2016 vốn 

40.000.000 đồng  Bốn m ơi triệu đồng  và lãi suất p át sin  tín  đến ng y xét 

xử  20/12/2019) 4.028.413 đồng  Bốn triệu,   ông trăm  ai m ơi tám ng n,  ốn 

trăm m  i  a đồng . 

T ng cộng vốn của  a  ợp đồng 260.813.039 đồng  Hai trăm sáu m ơi 

triệu, tám trăm m  i  a ng n,   ông trăm  a m ơi c ín đồng ; lãi 41.235.138 

đồng  Bốn m ơi mốt triệu,  ai trăm  a m ơi lăm ng n, một trăm  a m ơi tám 

đồng ; cộng c ung vốn, lãi 302.048.177 đồng  Ba trăm l   ai triệu,   ông trăm 

 ốn m ơi tám ng n, một trăm  ảy m ơi  ảy đồng . 

Kể từ ng y 21/12/2019 ông T,    Bé N p ải tiếp tục trả lãi t eo mức lãi suất 

nợ quá  ạn t eo 03  ợp đồng đã     ết c o đến   i trả  ết nợ vốn c o Ng n   ng 

t  ơng mại c  p  n TP (TPBank). 

Tiếp tục duy trì  ợp đồng t ế c ấp t i sản số 71-07.16/HDBD/AGG ngày 

25/7/2016 để đảm  ảo t i   n  án. Tr  ng  ợp ông Ngô Văn T, bà Tr ơng T ị 

Bé N   ông t ực  iện trả nợ t ì Ngân hàng t  ơng mại c  p  n TP (TPBank) có 

quyền l m đơn yêu c u cơ quan t i   n  án d n sự xử l  t i sản t ế c ấp t eo 

 ợp đồng t ế c ấp để t u  ồi nợ.  

D nh cho ông Nguyễn Văn T1, bà P ạm T ị P  đ ợc quyền  u tiên nếu 

ông,    c  n u c u n  n c uyển n  ợng diện tíc  11.700m
2
 đất t a lạc xã P ú 

C  ng,  uyện Tam Nông, tỉn  Đồng T áp, t uộc t   ản đồ số 2, t ửa 47, do  y 

 an n  n d n  uyện Tam Nông, tỉn  Đồng T áp cấp c o ông Ngô Văn T. 

Về án phí d n sự sơ t ẩm: Ông Ngô Văn T và bà Tr ơng T ị Bé N p ải 

c ịu l  15.102.400 đồng  M  i lăm triệu, một trăm l   ai ng n,  ốn trăm đồng . 

Ho n lại số tiền tạm ứng án p í c o Ng n   ng t  ơng mại c  p  n TP là 

6.658.000 đồng (Sáu triệu, sáu trăm năm m ơi tám ng n đồng  theo biên lai thu 

số 0013488 ngày 23/8/2019 của C i cục T i   n  án d n sự  uyện C ợ Mới, tỉn  

An Giang.  

Đ ơng sự đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ng y  ể từ ng y tuyên án. 

Đ ơng sự vắng mặt đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ng y  ể từ ng y n  n 

đ ợc tống đạt  ợp lệ  ản án.  

Tr  ng  ợp bản án, quyết địn  đ ợc thi hành theo quy địn  tại Điều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án dân 
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sự có quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t 

thi hành án dân sự; Th i hiệu t i  ành án đ ợc thực hiện theo quy địn  tại Điều 

30 Lu t thi hành án dân sự./. 
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉn  An Giang;                                                     

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới; 

- Các đ ơng sự; 

- L u.  

                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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